
Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú

Ghi

 chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

H19.12-

240712-

0007

HUỲNH 

THỊ KIM 
CHI

072198008

528

06/11/20

22

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

02/09/1998

Thành Đông, xã 

Thành Long, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường 

đại học 

Công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc Cấp mới

2

H19.12-

240712-

0008

LƯƠNG 

ĐỨC 
MINH

075200010

306

12/08/20

21

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

02/08/2000

Ấp Ngô Quyền, 

xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2021

Trường 

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

3

H19.12-

240712-

0009

ĐINH THỊ 

THÙY 
TRANG

075192013

116

06/08/20

23

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

21/09/1992

524/16/19 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 

04, quận 3, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2020

Trường 

Cao đẳng 

Lê Quý 

Đôn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

4

H19.12-

240711-

0018

PHẠM THỊ NHUNG
030300003

489

29/04/20

21

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

04/11/2000

Minh Tân, xã 

Quang Minh, 

huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2022

Trường 

Cao đẳng 

Y, Dược 

Tuệ Tĩnh 

Hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

5

H19.12-

240711-

0019

LÊ THỊ LIỄU
060195013

010

27/12/20

21

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

26/06/1995

Thôn 4, xã Đức 

Phú, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình 

Thuận

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường 

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc Cấp mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

STT Mã HSSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 231

(Ban hành kèm Quyết định số          /QĐ-SYT   ngày       tháng  7 năm 2024)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐ đề 

nghị cấp

Phạm vi HĐ đề 

nghị cấp

Loại Hồ 

sơ



6

H19.12-

240711-

0021

TRẦN 

BẢO 
NGỌC

075300000

760

05/04/20

21

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

11/03/2000

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2021

Trường 

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Nhà thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

7

H19.12-

240711-

0014

Phạm Thị Hương
075196013

689

31/08/20

21

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

20/04/1996

ấp Phú Lâm 4, 

xã Phú Sơn, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2022

Đại học 

Công 

nghệ 

Miền 

Đồng

 Nhà thuốc Cấp mới

8

H19.12-

240709-

0013

Nguyễn Thị Hà
030194015

831

27/12/20

21

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

22/02/1994

DT717, xã Bắc 

Ruộng, huyện 

Tánh Linh, tỉnh 

Bình Thuận

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2022

Cao đẳng 

Lê Quý 

Đôn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

9

H19.12-

240705-

0016

CAO THỊ 

THÚY 
KIỀU

060188008

649

09/08/20

21

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

10/12/1988

Tổ 6, ấp Bưng 

Cơ, xã Lộc An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trường 

Trung cấp 

Miền 

Đông

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

10

H19.12-

240705-

0017

LÊ THỊ TRANG
040198017

385

31/01/20

23

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

05/05/1998

Thôn Mỹ 

Lương, xã 

Thanh Mỹ, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Trường 

Cao đẳng 

Y - dược 

Asean

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

11

H19.12-

240705-

0018

NGUYỄN 

THỊ THU 
THẢO

072195001

188

10/05/20

21

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

21/01/1995

Ấp Xóm Mới 2, 

xã Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Dược sĩ 

Đại học
2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất Thành

 Nhà thuốc Cấp mới

Tổng số: 11 hồ sơ

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12
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